
TT Danh mục dự án Chủ đầu tư
Giá trị công 

trình

Quyết định số 8686/QĐ-

UBND ngày 18/12/2023 

của UBND thành phố 

Vũng Tàu, Quyết định số 

3535/QĐ-UBND ngày 

26/4/2024, Quyết định số 

4229/QĐ-UBND ngày 

22/5/2024 của Chủ tịch 

UBND thành phố Vũng 

Tàu

Điều chỉnh 

KHV đợt 2

Tăng (+)/ 

Giảm (-)
Ghi chú

TỔNG CỘNG: 41 CÔNG TRÌNH, ĐỒ ÁN, 

ĐỀ ÁN
41.053,702 11.740,000 21.740,000 10.000,000

A Công trình giảm vốn: 01 công trình 2.533,813 1.680,000 1.653,710 -26,290

1
Trồng cây Me Tây tại giải phân cách giữa đoạn 

còn lại của tuyến đường 3/2, TP Vũng Tàu

Ban QLDA 

ĐTXD 

TPVT

2.533,813 1.680,000 1.653,710 -26,290

B
Công trình, đồ án, đề án tăng vốn: 20 công 

trình, đồ án, đề án
29.157,875 10.060,000 18.654,290 8.594,290

1
Treo cờ kỷ niệm ngày thành lập QĐND VN 

22/12 và Tết Dương lịch 2024

Phòng 

VHTT
379,044 10,000 373,126 363,126

2 Treo cờ kỷ niệm 30/4 và 01/5 năm 2024
Phòng 

VHTT
426,964 10,000 375,000 365,000

3
Treo cờ kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7 

năm 2024

Phòng 

VHTT
426,965 10,000 300,000 290,000

4

Duy tu sửa chữa tay bát cờ inox và các cụm cột 

cờ trên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm 2024  

và lắp đặt bổ sung tay bát cờ inox trên trụ đèn 

chiếu sáng đường Trần Phú (đoạn từ Nhà hàng 

Gành Hào đến khu Resort Marina Bay)

Phòng 

VHTT
327,774 10,000 300,000 290,000

5
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu vực Mũi 

Nghinh Phong, Phường 2, thành phố Vũng Tàu

Phòng 

QLĐT
765,000 450,000 700,000 250,000

6
Quy hoạch chi tiết rút gọn Bệnh viện đa khoa tại 

Phường 11, thành phố Vũng Tàu

Phòng 

QLĐT
433,000 250,000 400,000 150,000

7

Quy hoạch chi tiết rút gọn Khu thương mại, dịch 

vụ du lịch cao cấp phường Thắng Tam, thành 

phố Vũng Tàu

Phòng 

QLĐT
433,000 250,000 400,000 150,000

8
Quy hoạch chi tiết rút gọn Khu đất 2,81ha tại 

Phường 1, thành phố Vũng Tàu

Phòng 

QLĐT
433,000 250,000 400,000 150,000

9
Quy hoạch chi tiết rút gọn Khu đất tại đường 

Trần Phú, Phường 5, thành phố Vũng Tàu

Phòng 

QLĐT
433,000 250,000 400,000 150,000

10

Mua hoa tươi, đặt chậu cảnh trang trí Thành ủy, 

hội trường Thành ủy, UBND TP Vũng Tàu năm 

2023

Ban QLDA 

ĐTXD 

TPVT

856,909 170,000 800,000 630,000

11 Trang trí lễ Noel và tết Dương lịch năm 2024

Ban QLDA 

ĐTXD 

TPVT

5.831,622 4.000,000 5.665,000 1.665,000

12

Sửa chữa vỉa hè, công viên, khuôn viên, dải 

phân cách bị hư hỏng trên địa bàn TPVT năm 

2023 

Ban QLDA 

ĐTXD 

TPVT

1.577,359 500,000 1.385,000 885,000

13
Trồng dặm cây xanh tại một số tuyến đường, 

khuôn viên trên địa bàn TPVT năm 2023

Ban QLDA 

ĐTXD 

TPVT

2.408,938 1.100,000 1.983,671 883,671

14 Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND phường 3

Ban QLDA 

ĐTXD 

TPVT

1.669,748 1.000,000 1.500,000 500,000
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15

Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục của trường 

Mầm non Phước Thắng (cơ sở 2) và thay thang 

tời cho trường Mầm non Ánh Dương

Ban QLDA 

ĐTXD 

TPVT

834,620 500,000 800,000 300,000

16
Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc tại số 213 Ba 

Cu, phường 4, thành phố Vũng Tàu

Ban QLDA 

ĐTXD 

TPVT

2.051,499 400,000 600,000 200,000

17
Cải tạo, sửa chữa Trụ sở HĐND và UBND 

thành phố Vũng Tàu

Ban QLDA 

ĐTXD 

TPVT

5.661,720 600,000 1.500,000 900,000

18
Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Nguyễn Gia 

Thiều

Ban QLDA 

ĐTXD 

TPVT

1.375,425 300,000 500,000 200,000

19
Cải tạo và lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao tại 

Trường tiểu học Long Sơn 2 (trường cũ)

Ban QLDA 

ĐTXD 

TPVT

2.212,636 0,000 200,000 200,000

20

Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Ban Quản lý chợ và 

nhà lồng A3 chợ Bến Đình, phường Thắng Nhì, 

thành phố Vũng Tàu

Ban QLDA 

ĐTXD 

TPVT

619,652 0,000 72,493 72,493

C
Công trình, đồ án, đề án bổ sung để thực hiện 

trong năm 2024: 03 công trình, đồ án, đề án
4.231,099 0,000 1.432,000 1.432,000

1

Đề án Phát triển thành phố Vũng Tàu thành 

trung tâm du lịch chất lượng cao, đẳng cấp quốc 

tế

Phòng 

QLĐT
532,000 0,000 532,000 532,000

2

Cải tạo, sửa chữa các trường Trường Mầm non 

Châu Thành, Trường Mầm non Hương Sen, 

Trường Mầm non 2/9, Trường Tiểu học Chí 

Linh và Trường Tiểu học Đoàn Kết

Ban QLDA 

ĐTXD 

TPVT

2.934,459 0,000 700,000 700,000

3
Cải tạo, sửa chữa Trụ sở UBND Phường Thắng 

Nhất

Ban QLDA 

ĐTXD 

TPVT

764,640 0,000 200,000 200,000

D

Công trình, đồ án, đề án ghi danh mục chuẩn 

bị đầu tư và chuyển mở mới khi đủ điều kiện/ 

bố trí vốn khi cân đối được nguồn vốn: 17 

công trình, đề án

5.130,915 0,000 0,000 0,000

1
Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ qua 

mạng

Phòng 

QLĐT
3.000,000 0,000 0,000 0,000

2

Quy hoạch chi tiết rút gọn Khu đất (cạnh khách 

sạn Hoa Hồng) tại phường Thắng Tam, thành 

phố Vũng Tàu ;

Phòng 

QLĐT
250,000 0,000 0,000 0,000

3
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500  Khu công viên 

văn hoá Bàu Trũng, thành phố Vũng Tàu

Phòng 

QLĐT
1.200,000 0,000 0,000 0,000

4

Khảo sát, đo đạc bổ sung bản đồ địa hình tỷ lệ 

1/500 công trình lập thiết kế đô thị trục đường 

Võ Thị Sáu, thành phố Vũng Tàu

Phòng 

QLĐT
0,000 0,000 0,000

5

Khảo sát, đo đạc bổ sung bản đồ địa hình tỷ lệ 

1/500 công trình lập thiết kế đô thị trục đường 

Lê Hồng Phong, thành phố Vũng Tàu

Phòng 

QLĐT
0,000 0,000 0,000
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6

Khảo sát, đo đạc bổ sung bản đồ địa hình tỷ lệ 

1/500 công trình lập thiết kế đô thị trục đường 

Đồ Chiểu – Lý Tự Trọng, thành phố Vũng Tàu

Phòng 

QLĐT
0,000 0,000 0,000

7

Khảo sát, đo đạc bổ sung bản đồ địa hình tỷ lệ 

1/500 công trình lập thiết kế đô thị trục đường 

Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Vũng Tàu

Phòng 

QLĐT
0,000 0,000 0,000

8

Khảo sát, đo đạc bổ sung bản đồ địa hình tỷ lệ 

1/500 công trình lập thiết kế đô thị trục đường 

Hạ Long, thành phố Vũng Tàu

Phòng 

QLĐT
0,000 0,000 0,000

9
Cải tạo hàng rào và sửa chữa Hội trường trụ sở 

Khối vận thành phố Vũng Tàu

Ban QLDA 

ĐTXD 

TPVT

680,915 0,000 0,000 0,000

10 Cải tạo, sữa chữa lan can inox khu vực Bãi Dứa

Ban QLDA 

ĐTXD 

TPVT

0,000 0,000 0,000

11 Cải tạo sửa chữa trường mầm non Lê Ki Ma

Ban QLDA 

ĐTXD 

TPVT

0,000 0,000 0,000

12 Trang trí lễ Quốc khánh 2/9 năm 2024

Ban QLDA 

ĐTXD 

TPVT

0,000 0,000 0,000

13
Trồng dặm cây xanh trên địa bàn thành phố 

Vũng Tàu năm 2024

Ban QLDA 

ĐTXD 

TPVT

0,000 0,000 0,000

14 Trang trí lễ Noel và tết Dương lịch năm 2025

Ban QLDA 

ĐTXD 

TPVT

0,000 0,000 0,000

15
Trang trí khu vực hoa viên Quang Trung đón 

Xuân năm 2025

Ban QLDA 

ĐTXD 

TPVT

0,000 0,000 0,000

16
Trang trí khu vực Hoa viên Trưng Vương đón 

xuân năm 2025

Ban QLDA 

ĐTXD 

TPVT

0,000 0,000 0,000

17
Trang trí các mô hình, hoa cây cảnh phục vụ 

nhân dân, khách du lịch đón Xuân năm 2025

Ban QLDA 

ĐTXD 

TPVT

0,000 0,000 0,000
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